
 



khoa họcthương mại



Số 208/2025 thương mại
khoa học

1

3

14

25

40 

51

MỤC LỤC

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ                                                                                                                  

1. Lê Mạnh Hùng - Nghiên cứu khám phá về ảnh hưởng của tư duy chiến lược và bản

lĩnh lãnh đạo đến hiệu quả hoạt động trong các tổ chức hành chính công tại Việt Nam. Mã

số: 208.1GEMg.11

The Impact of Strategic Thinking and Leadership Prowess on Organizational

Performance in Vietnamese Public Administration

2. Lê Nguyễn Diệu Anh - Tác động của đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số đến

hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Mã số: 208.1IIEM.11

Impact of innovation and digital technology application on the export perform-

ance of Vietnamese enterprises

3. Đinh Thị Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Phạm Thị Thanh Hà và Vũ Thị Yến - Mối quan

hệ giữa đổi mới sáng tạo xanh, hiệu suất bền vững và lợi thế cạnh tranh tại các doanh nghiệp

ngành chế biến, chế tạo Việt Nam: vai trò tác động của trí tuệ nhân tạo. Mã số: 208.1DEco.11

The connection among green innovation, sustainable performance, and competi-

tive advantage in Vietnamese manufacturing firms: The influence of artificial intelligence

4. Ao Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hoài Lê và Nguyễn Ngọc Trung - An ninh xã hội trong

phát triển du lịch tại Ninh Bình: nghiên cứu phân tích nhân khẩu học. Mã số: 208.1TRMg.11

Demographic Perspectives on Social Security in Tourism Development: the Case of Ninh Binh

QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                                                              

5. Hồ Phi Dũng và Nguyễn Xuân Hiệp - Phân tích tác động của eWOM đến ý định đặt

vé máy bay trực tuyến: Vai trò của hình ảnh thương hiệu, động cơ mua hàng và rủi ro cảm

nhận qua tiếp cận định tính. Mã số: 208.2BMkt.21

Analyzing the impact of electronic word-of-mouth (eWOM) on online flight ticket

booking intention: The roles of brand image, purchase motivation, and perceived risk

through a qualitative approach

ISSN 1859-3666
E-ISSN 2815-5726

ruot so 208.qxp_ruot so 72 xong.qxd  12/19/25  3:52 PM  Page 1



Số 208/20252 thương mại
khoa học

6. Nguyễn Thành Trung Hiếu và Nguyễn Duy Thành - Tác động của quá trình quản

trị tri thức tới đổi mới hành vi trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mã số:

208.2BAdm.21

Affect of knowledge process capability on innovative behavior in Vietnamese

enterprises

7. Bùi Hải Đăng, Nguyễn Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Bình, Lại Minh Sang và Võ

Thị Phương Thảo - Giải mã cảm xúc khách hàng: Ứng dụng phân tích cảm xúc trong

mua sắm sản phẩm điện tử Việt Nam. Mã số: 208.2BMkt.21

Decoding Customer Emotions: Sentiment Analysis Applications in Electronics

Shopping in Vietnam

8. Trương Thị Thùy Ninh, Quàng Thị Nguyệt, Nguyễn Thu Trang và Nguyễn Thị

Thu Hương - Ảnh hưởng của thực hành xanh tới hành vi của khách hàng tại các cửa

hàng nhượng quyền thương mại trên địa bàn Hà Nội. Mã số: 208.2BMkt.21

The Influence of Green Practices on Customer Behavior at Franchise Stores in

Hanoi

Ý KIẾN TRAO ĐỔI                                                                                                                     

9. Vũ Thị Thu Hương - Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh

nghiệp: kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Mã số: 208.3OMIs.31

Factors Affecting Business Innovation: Results of Empirical Research in

Vietnam

63

73

86

103

ISSN 1859-3666
E-ISSN 2815-5726

ruot so 208.qxp_ruot so 72 xong.qxd  12/19/25  3:52 PM  Page 2



1. Đặt vấn đề
Ô nhiễm môi trường, khí nhà kính, biến

đổi khí hậu đang trở thành vấn đề cấp bách
toàn cầu (Walker & Wan, 2012). Khí thải nhà
kính chủ yếu do các doanh nghiệp, đặc biệt là
các doanh nghiệp (DN) chế biến, chế tạo gây
ra. Để đối phó với các vấn đề môi trường thì
thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh được coi là
một hành động chiến lược có thể giảm đáng
kể ô nhiễm môi trường” (Wong, 2013; Zailani
et al., 2014). Đổi mới sáng tạo xanh phản ánh
các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu
những tác động bất lợi mà sản xuất và hoạt
động có thể gây ra cho môi trường, tập trung
vào việc cải thiện các quy trình, công nghệ, hệ

thống, sản phẩm, cũng như các phương pháp
quản lý (Berrone et al., 2013; Chen et al.,
2018), từ đó thúc đẩy hiệu suất bền vững. Bên
cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong
những bước tiến công nghệ lớn nhất của thế kỷ
21 và đã bắt đầu thay đổi cả tổ chức kinh
doanh và xã hội (Khan et al., 2024). AI đã trở
thành một thành phần chính trong các sáng
kiến đổi mới kinh doanh, hiện đại hóa quy
trình và sự gián đoạn, giúp các công ty đã áp
dụng môi trường dựa trên dữ liệu và kỹ thuật
số giành được lợi thế cạnh tranh, hiệu quả kinh
doanh (Chowdhury et al., 2022; Gazi et al.,
2024). AI cung cấp những ý tưởng mới về
việc sử dụng thông tin và công nghệ số để
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cung cấp năng lượng giá cả phải chăng với tác
động thấp hơn đến môi trường và sức khỏe,
đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế (Choi et
al., 2022). Như vậy, nghiên cứu được kỳ vọng
khỏa lấp những khoảng trống lý luận và thực tiễn
về điều kiện, tiền đề và kết quả của đổi mới sáng
tạo xanh giúp hiệu suất bền vững và lợi thế cạnh
tranh bởi một số lý do:

Thứ nhất, AI như một nguồn lực tổ chức
để tổ chức lại các vấn đề môi trường (Mariani
& Dwivedi, 2024). Một số học giả cho rằng
AI ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sáng tạo
xanh (Gazi et al., 2024), trong khi những
người khác lại đưa ra quan điểm ngược lại
(Luo et al., 2024). Như vậy, nghiên cứu tác
động của AI đến đổi mới xanh (ĐM) còn hạn
chế. Để xác định được mối quan hệ này
nghiên cứu sẽ dựa trên dữ liệu sơ cấp và
phương pháp định lượng để làm sáng tỏ vấn
đề này.

Thứ hai, AI được coi là giải pháp chiến
lược thúc đẩy khả năng đổi mới sáng tạo
xanh, hiệu suất bền vững và lợi thế cạnh tranh
của doanh nghiệp. Tác động của AI đến hiệu
suất bền vững thông qua các quy trình sáng
tạo và thực hành đổi mới sáng tạo xanh (Gazi
et al., 2024). Mặc dù vậy, nghiên cứu thực
nghiệm về mối quan hệ giữa tác động của AI
đến hiệu suất bền vững (BV) và lợi thế cạnh
tranh (CT) với vai trò trung gian của ĐM còn
hạn chế và cần thêm các nghiên cứu thực
nghiệm mối quan hệ này.

Thứ ba, AI có thể phát hiện các điểm
không hiệu quả cải thiện việc ra quyết định
với những dự đoán và khuyến nghị chính xác
đạt được hiệu quả kinh doanh bền vững
(Constantin et al., 2019) và tạo ra lợi thế cạnh
tranh. Tuy nhiên nghiên cứu tác động của AI
đến CT với vai trò trung gian của ĐM, BV
còn chưa được khám phá. Do đó, việc tiếp tục
nghiên cứu và phát triển mối quan hệ của các
yếu tố này gắn với bối cảnh của các DN
ngành chế biến, chế tạo ở Việt Nam sẽ giúp
khỏa lấp khoảng trống này.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Lý thuyết dựa trên nguồn lực
Lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV) của

(Barney, 2001) cho rằng các tổ chức đạt được
lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua các
năng lực mới nổi hoặc các nguồn lực được
đánh giá cao, hiếm, không thể bắt chước,
không thể thay thế và không thể chuyển

nhượng (Newbery et al., 2025). Các công ty
sở hữu những nguồn lực quý giá và khan
hiếm có thể được kết hợp theo nhiều cách
khác nhau nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh
bền vững và khả thi. Giá trị của quan điểm
dựa trên nguồn lực của DN nằm ở khả năng
xác định những nguồn lực nào định nghĩa
thành công của một công ty (Ferreira et al.,
2020). Các DN duy trì lợi thế cạnh tranh bền
vững trong các môi trường năng động là rất
khó khăn, do đó, các công ty phải liên tục tái
cấu trúc nguồn lực của mình để phù hợp với
những tình huống đang thay đổi (Ferreira et
al., 2023). Tài nguyên mà một tổ chức sở hữu
hoặc kiểm soát có thể ảnh hưởng đến hiệu
suất bền vững (Cuthbertson & Furseth, 2022).
Đầu tư cho tài nguyên AI, năng lực số ảnh
hưởng đến đổi mới sáng tạo xanh và hiệu suất
của tổ chức bằng cách sử dụng lý thuyết RBV.
Vì RBV cố gắng xác định các tài nguyên tổ
chức cần thiết để tạo ra các năng lực AI -
được cho là thúc đẩy hiệu suất bền vững. AI
có tầm quan trọng chiến lược trong thúc đẩy
đổi mới sáng tạo xanh và phát triền bền vững
(Gazi et al., 2024).

2.2. Trí tuệ nhân tạo
AI đề cập đến việc mô hình hóa trí tuệ con

người trong các máy móc được lập trình để
suy nghĩ và học hỏi như con người (Chen,
2023), bao gồm các lý thuyết, phương pháp,
công nghệ và hệ thống ứng dụng, bao gồm
nhiều lĩnh vực khác nhau như học máy, nhận
diện ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh, xử lý
ngôn ngữ tự nhiên. AI là một sự mô phỏng và
mở rộng của trí thông minh con người (Zhang
& Lu, 2021). AI có thể phân tích dữ liệu IoT
đồng thời và đưa ra các quyết định khoa học
một cách tự động (Geng et al., 2023), đồng
thời mang đến cơ hội đáng kể cho các doanh
nghiệp trong việc tối ưu hóa quy trình sản
xuất và đạt được sản xuất thân thiện với môi
trường (Yuan & Pan, 2023).

2.3. Đổi mới sáng tạo xanh
Đổi mới sáng tạo xanh còn được gọi là đổi

mới bền vững, môi trường hoặc sinh thái,
được coi là một thành phần quan trọng trong
việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững (Schiederig et al., 2012). Khái niệm
“đổi mới sáng tạo xanh” ban đầu được giới
thiệu bởi (Braun & Wield, 1994), với mục
tiêu giảm tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm môi
trường nhằm cải thiện quy trình sản xuất. Các
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nghiên cứu tiếp theo đã làm rõ rằng nó đề cập
đến các sản phẩm và quy trình có thể tạo ra
lợi ích môi trường, từ đó giúp các doanh
nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững
(Krieger & Zipperer, 2022; Sharif et al.,
2023). ĐM không chỉ giảm ô nhiễm môi
trường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài
nguyên mà còn thúc đẩy hiệu suất đổi mới và
lợi ích kinh tế, do đó trở thành một trong
những động lực chính cho sự phát triển hài
hòa giữa kinh tế, đổi mới và môi trường
(Martínez-Ros & Kunapatarawong, 2019).

2.4. Hiệu suất bền vững
Bền vững được định nghĩa là điểm giao

thoa của ba chiều kinh tế, môi trường và xã
hội (Asadi et al., 2017; Elkington, 1998).
Hiệu suất kinh doanh bền vững là khả năng
của một doanh nghiệp trong việc đạt được
mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường một
cách đồng thời và cân bằng (Abdul-Rashid et
al., 2017). Điều này có nghĩa là doanh nghiệp
không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn
phải chú ý đến tác động của hoạt động kinh
doanh của mình đối với cộng đồng và môi
trường (Asadi et al., 2020). Hiệu suất kinh
doanh bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp
phát triển lâu dài mà còn góp phần vào sự
phát triển bền vững của xã hội.

2.5. Lợi thế cạnh tranh
Lợi thế cạnh tranh được định nghĩa là một

điều kiện mà các đối thủ không thể sao chép
(Barney, 1991; Porter, 1980). Giá trị, tính hiếm,
khả năng không thể thay thế là những đặc điểm
của tài nguyên của các công ty, giúp cho đổi
mới sáng tạo và các công ty có thể khai thác
chúng để đạt được lợi thế cạnh tranh
(Hamermesh, 1982) (Porter, 1981). Lợi thế cạnh
tranh của doanh nghiệp là những yếu tố hoặc
điều kiện đặc biệt giúp doanh nghiệp đó nổi bật
hơn so với các đối thủ trong cùng ngành. Những
lợi thế này có thể giúp doanh nghiệp thu hút
khách hàng, tăng trưởng doanh thu và duy trì vị
thế trên thị trường (Chang, 2011).

2.6. Các giả thuyết nghiên cứu
AI tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và

năng lượng thông qua phân tích tiên tiến và mô
hình dự đoán (Zhang et al., 2020). Trong các
tập dữ liệu lớn, các thuật toán AI có thể phát
hiện sự kém hiệu quả và đề xuất các biện pháp
giảm năng lượng và chất thải, làm cho các quy
trình và sản phẩm trở nên thân thiện với môi
trường hơn (Bolón-Canedo et al., 2024). Theo

các phát hiện của Wang et al. (2023), có những
tác động đáng kể trực tiếp, gián tiếp và tổng
thể của AI đối với đổi mới sáng tạo xanh.
Những hiểu biết được thúc đẩy bởi AI giúp
phát triển các vật liệu và công nghệ bền vững
(Chen et al., 2022b). Ngoài ra, AI còn khuyến
khích việc chia sẻ thông tin và hợp tác tạo ra
sản phẩm xanh (Chen, 2023). Các nền tảng
được hỗ trợ bởi AI cho phép các nhóm chia sẻ
ý tưởng và phương pháp tốt nhất để thực hiện
công việc dẫn đến những phát minh xanh tốt
hơn và hoàn thiện hơn (Hussain et al., 2024).
AI mang lại hiệu quả và sự tiện lợi, nhưng
đồng thời cũng đòi hỏi sự tích hợp và phối
hợp giữa nhiều khía cạnh khác nhau như
nguồn lực, nhân lực, kiến thức, công nghệ và
mạng lưới. Do đó, việc ứng dụng công nghệ
AI vào ngành công nghiệp chế tạo vừa có tác
động tích cực vừa có tác động tiêu cực đến
hiệu quả môi trường. Ví dụ, công nghệ AI
cung cấp các công cụ mới giúp cải thiện hiệu
suất năng lượng và giảm chi phí. Tuy nhiên,
do chi phí giảm, điều này có thể làm đảo
ngược quá trình và thúc đẩy các công ty tăng
đầu vào năng lượng, dẫn đến lãng phí. Vì vậy,
các nhà nghiên cứu vẫn chưa có quan điểm
thống nhất về việc AI có tác động tích cực đến
đổi mới xanh (Chen & Jin, 2023). Do đó,
nghiên cứu đề xuất giả thuyết sau:

H1: AI có tác động tích cực đến ĐM
trong doanh nghiệp.

Các DN áp dụng nguyên tắc phát triển bền
vững trong kinh doanh đã đạt được những đổi
mới sáng tạo đột phá, cải thiện hoạt động, sản
phẩm và lợi nhuận. Kinh doanh bền vững là
chiến lược tích cực và có tầm nhìn dài hạn.
Các DN không chú trọng kinh doanh bền
vững sẽ có nguy cơ trở nên kém cạnh tranh
hơn các DN cam kết phát triển bền vững
(Chang, 2011). Như vậy, giá trị cốt lõi không
phải chỉ là lợi ích kinh tế mà là cả phát triển
bền vững. Chính điều này tạo cho DN có vị
thế trên thương trường (Asadi et al., 2020;
Chiou et al., 2011). Đổi mới sáng tạo xanh
giúp các DN phát triển và duy trì lợi thế cạnh
tranh, tận dụng những nguồn lực và lợi thế
cạnh tranh cho hiệu quả vượt trội. Từ đó, đổi
mới sáng tạo xanh không chỉ mang lại hiệu
quả hoạt động của DN mà còn giúp DN tạo ra
hiệu quả bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh
(Ferreira et al., 2020). Nghiên cứu của Chiou
et al. (2011) đã cung cấp những bằng chứng
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thực nghiệm về thực hiện chuỗi cung ứng
xanh và đổi mới sáng tạo xanh để cải thiện
thoạt động môi trường, qua đó giúp DN nâng
cao lợi thế cạnh tranh của họ trên thị trường
toàn cầu. Tuy nhiên nghiên cứu tác động của
ĐM vừa tác động đến BV và CT còn hạn chế.
Do đó, nghiên cứu đề xuất các giả thuyết:

H2: ĐM tác động tích cực đến BV trong
doanh nghiệp.

H3: ĐM tác động tích cực đến CT trong
doanh nghiệp.

Phát triển bền vững được xem là một chiến
lược quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng
lợi thế cạnh tranh lâu dài. Các nghiên cứu chỉ
ra rằng việc áp dụng các biện pháp phát triển
bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp tiết
kiệm chi phí thông qua việc sử dụng tài
nguyên hiệu quả hơn, giảm tiêu thụ năng
lượng, tối ưu hóa chuỗi cung ứng mà còn
nâng cao uy tín thương hiệu, thu hút khách
hàng và nhà đầu tư có ý thức về môi trường
(Huang et al., 2015; Rodriguez et al.,
2002). Như vậy, phát triển bền vững không
chỉ nâng cao hiệu quả tài chính mà còn cải
thiện các chỉ số phi tài chính như uy tín, sự
hài lòng của khách hàng và khả năng thích
ứng với thay đổi môi trường kinh doanh. Điều
này giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển
lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. Phát triển
bền vững có tác động tích cực đến lợi thế
cạnh tranh (Teng & Wu, 2018). Phát triển bền
vững thay đổi căn bản bối cảnh cạnh tranh khi
doanh nghiệp phải phát triển các nguồn lực,
năng lực và hoạt động phù hợp với yêu cầu
bảo vệ môi trường và xã hội. Sự thay đổi này
thúc đẩy doanh nghiệp tập trung vào đổi mới
và xây dựng uy tín như là lợi thế cạnh tranh
bền vững trong môi trường kinh doanh
(Huang et al., 2015; Teng & Wu, 2018). Mặc
dù vậy, nghiên cứu BV vừa tác động trực tiếp
đến CT và BV có vai trò trung gian giữa tác
động của ĐM và CT còn hạn chế. Do đó,
nghiên cứu đề xuất các giả thuyết:

H4: BV tác động tích cực đến CT trong
doanh nghiệp.

H5: ĐM tác động tích cực đến CT với vai
trò trung gian của BV trong doanh nghiệp.
Đổi mới sáng tạo xanh trong tổ chức đề

cập đến việc phát triển và triển khai các sản
phẩm, quy trình hoặc thực tiễn mới nhằm
giảm thiểu tác động đến môi trường và thúc
đẩy sự bền vững (Le et al., 2023). Công nghệ

AI có thể tăng cường đổi mới sáng tạo xanh,
phát triển bền vững các doanh nghiệp. AI có
thể tăng tốc nghiên cứu và phát triển bằng
cách mô hình hóa các đặc tính và hiệu suất
của vật liệu trong nhiều kịch bản để tìm ra các
giải pháp bền vững nhất (Wang et al., 2023).
Tính năng này giúp rút ngắn thời gian và chi
phí cần thiết cho việc thử nghiệm, từ đó tăng
tốc độ tạo ra công nghệ xanh. Các thuật toán
AI tiên tiến có thể giám sát môi trường theo
thời gian thực bằng cách sử dụng cảm biến và
dữ liệu IoT. Khả năng này giúp các tổ chức
nhanh chóng xác định và khắc phục các vấn
đề môi trường, đảm bảo rằng họ tuân thủ các
quy định về môi trường (Chen et al., 2022a).
AI giúp nâng cao năng suất, đổi mới mô hình
kinh doanh, tối ưu hóa tài nguyên và hỗ trợ
các chính sách phát triển bền vững. Từ đó
kiểm chứng AI tác động tích cực đến phát
triển bền vững (Gazi et al., 2024). Mặc dù
vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa AI vừa tác
động trực tiếp đến BV vừa tác động gián tiếp
với vai trò trung gian của ĐM còn chưa có
nghiên cứu thực nghiệm. Do đó, nghiên cứu
đề xuất các giả thuyết:

H6: AI tác động tích cực đến BV trong
doanh nghiệp.

H7: AI tác động tích cực đến BV với vai
trò trung gian của ĐM trong doanh nghiệp.

AI là một công cụ quan trọng giúp doanh
nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị
trường. AI không chỉ cải thiện hiệu quả vận
hành mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sản
phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh, từ đó
tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh
(Ali Mohamad et al., 2023; Climent et al.,
2024). AI được xem là công cụ giúp doanh
nghiệp ra quyết định chính xác hơn dựa trên
dữ liệu lớn, cải thiện trải nghiệm khách hàng
và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Nghiên cứu
tại Trung Quốc cho thấy việc sử dụng AI và
năng lực công nghệ có mối liên hệ tích cực
với lợi thế cạnh tranh trong ngành sản xuất,
đồng thời hệ thống quản lý thông tin hiệu quả
đóng vai trò trung gian quan trọng (Kemp,
2023; Krakowski et al., 2023).  AI thúc đẩy sự
đổi mới trong mô hình kinh doanh, giúp
doanh nghiệp khai thác dữ liệu và công nghệ
để tạo ra các giá trị mới, cải thiện năng lực
cạnh tranh trên thị trường toàn cầu (Kemp,
2023). Thêm vào đó, AI thúc đẩy hiệu quả đổi
mới xanh, giúp doanh nghiệp nâng cao năng
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lực đổi mới sản phẩm và quy trình thân thiện
với môi trường (Feng et al., 2024). Tuy nhiên,
nghiên cứu AI vừa tác động trực tiếp đến CT
vừa tác động gián tiếp với vai trò trung gian
của ĐM còn hạn chế. Do đó nghiên cứu đề
xuất các giả thuyết:

H8: AI tác động tích cực đến CT trong
doanh nghiệp

H9: AI tác động tích cực đến CT với vai
trò trung gian của ĐM trong doanh nghiệp

AI được sử dụng để nâng cao hiệu suất
trong nhiều lĩnh vực, tăng cường hiệu quả và
năng suất (Nishant et al., 2020) và từng bước
tác động đến đổi mới công nghệ số của các
doanh nghiệp. AI có thể giúp các tổ chức tối
ưu hóa việc sử dụng năng lượng, cải thiện quy
trình quản lý chất thải và phát triển các sản
phẩm thân thiện với môi trường. AI thúc đẩy
đổi mới sản phẩm và dịch vụ bền vững. Các
mô phỏng và dự đoán có thể tăng tốc quá
trình nghiên cứu và phát triển tính bền vững
với AI (Deepa et al., 2024). Năng lực này cho
phép các công ty sáng tạo các giải pháp môi
trường và đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách
hàng cũng như các quy định về môi trường
(Constantin et al., 2019). AI cải thiện phúc lợi
cho nhân viên và cộng đồng, thúc đẩy tính
bền vững xã hội (Deepa et al., 2024). Tuy
nhiên tác động của AI đến CT với vai trò
trung gian của ĐM, BV còn chưa được kiểm
chứng trong thực tiễn. Do vậy, nghiên cứu đề
xuất giả thuyết:

H10: AI tác động đến CT với vai trò trung
gian của ĐM và BV trong doanh nghiệp.

Từ 10 giả thuyết nghiên cứu mô hình
nghiên cứu đề xuất có 4 biến (xem hình 1).
Trong đó biến AI là các biến độc lập. ĐM, BV
vừa là các biến phụ thuộc vừa là biến trung
gian. CT là biến phụ thuộc.

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Thang đo 
Các thang đo của các biến trong mô hình

nghiên cứu được kế thừa từ các nghiên cứu
trước đây. Trong đó, thang đo của biến AI
được kế thừa từ Khan et al. (2024). Thang đo
của biến GI được kế thừa từ Chang (2011).
Thang đo biến BV được kế thừa từ Asadi et
al. (2020). Thang đo của biến CT được kế
thừa từ Chang (2011).

Nhóm tác giả thiết kế bản hỏi gồm 2 phần.
Phần thứ nhất gồm 30 câu hỏi tập trung tới 4
biến số của mô hình nghiên cứu. Các biến
quan sát được đo lường bằng thang đo Likert
năm mức độ với 1: hoàn toàn không đồng ý
đến 7: hoàn toàn đồng ý. Phần thứ hai là các
câu hỏi về thông tin cá nhân gồm 6 câu hỏi về
giới tính. tình trạng hôn nhân, tuổi, trình độ
học vấn, thu nhập và kinh nghiệm làm việc.
Nhóm tác giả test với 18 nhà quản lý đang
làm việc tại các DN ngành chế biến, chế tạo
để đảm bảo nội dung các câu hỏi trong phiếu
khảo sát rõ ràng, chính xác và độ dài khảo sát
trong các nội dung về AI, ĐM, BV và CT tại
các DN ngành chế biến, chế tạo ở Việt Nam.

3.2. Đối tượng và mẫu khảo sát
Đối tượng khảo sát là các nhà quản lý tại

các DN ngành chế biến, chế tạo ở Việt Nam.
Lý do chọn nhà quản lý làm đối tượng thu

29
!

Số 208/2025

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

Ghi chú: quan hệ trực tiếp,        quan hệ gián tiếp 
(Nguồn: đề xuất của nhóm tác giả)

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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thập dữ liệu là để có hiểu biết sâu sắc về AI,
ĐM, BV và CT.

Về kích thước mẫu: Theo Hoyle (1995) cỡ
mẫu từ 100-200 là khởi đầu tốt để thực hiện
hóa mô hình đường dẫn. Như vậy, để đảm bảo
cho các phân tích nhóm tác giả kỳ vọng đạt
được mức 200 - 250 quan sát.

Việc khảo sát được tiến hành theo cách
thuận tiện, dựa trên mạng lưới quan hệ cá
nhân của nhóm nghiên cứu; thông qua hình
thức trực tuyến (link Google docs gửi qua
email, zalo, messenger) và gửi phiếu trực tiếp
cho người trả lời tại các DN ngành chế biến,
chế tạo Việt Nam. Sau quá trình khảo sát,
nhóm tác giả thu được tổng cộng 705 phiếu
trả lời hợp lệ. Kết quả về đặc điểm của mẫu
nghiên cứu (xem bảng 1).

Đối tượng khảo sát là 705 nhà quản lý tại
26 SMEs ngành chế biến, chế tạo ở Việt Nam.
Trong đó, có 3 doanh nghiệp cơ khí, 4 doanh
nghiệp điện tử, 7 doanh nghiệp Dệt may, 3
doanh nghiệp Da giày, 6 doanh nghiệp chế
biến thực phẩm, 2 doanh nghiệp Nhựa. Các
doanh nghiệp nhỏ và vừa này chủ yếu tập
trung ở khu vực Miền Bắc và Miền Trung. Do
quy mô nhỏ và bộ máy quản lý gọn nhẹ, các

doanh nghiệp này có khả năng thích ứng
nhanh với biến động của thị trường và thay
đổi trong môi trường kinh doanh; Về giới tính
họ chủ yếu là Nam giới (59,43%). Tình trạng
hôn nhân của họ chủ yếu là có gia đình
(89,79%). Độ tuổi, phần lớn người trả lời có
độ tuổi 35 - 40 (44,26%) điều này phù hợp
với đặc thù của lao động quản lý; Đáp viên có
trình độ đại học là chủ yếu (60,85%). Thu
nhập của họ chủ yếu từ 20-30 triệu VND
(45,82%). Mức thu nhập này phù hợp với
trách nhiệm, chuyên môn của các nhà quản lý
tại các SMEs ngành chế biến chế tạo ở Việt
Nam. Nó cũng tương xứng với xu hướng tăng
trưởng tích cực và cải thiện tiền lương của lao
động quản lý trong ngành chế biến chế tạo
của Việt Nam. Ở tiêu chí thâm niên công tác,

phần lớn đáp viên có kinh nghiệm làm việc từ
5-10 năm (45,25%). 

3.3. Phân tích dữ liệu
Dữ liệu được thu thập, làm sạch và phân

tích trên phần mềm SPSS 26 với các phân tích
thống kê mô tả và phần mềm Smart PLS4 với
các phân tích kiểm định thang đo (đánh giá độ
tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt của
thang đo). Nhóm tác giả cũng sử dụng phần
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mềm Smart PLS4 để kiểm định mô hình và
các giả thuyết nghiên cứu thông qua phân tích
mô hình cấu trúc SEM và kỹ thuật phân tích
Bootstrap.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đánh giá mô hình đo lường
Theo Bollen (1984), hệ số Cronbach’s

Alpha của mỗi thang đo cần trên 0,7; hệ số tải
outer loading nên lớn hơn 0,7 (Hair et al.,
2022); độ tin cậy tổng hợp CR cần trên 0,7 và
phương sai trích AVE lớn hơn hoặc bằng 0,5
(Fornell & Larcker, 1981). Sau khi thực hiện
ước lượng lần đầu, nhóm tác giả loại  các biến
quan sát AI3, BV2, BV7, BV11, CT4 vì hệ số
outer loading < 0,7; kết quả mô hình đo lường
sau khi loại 5 biến quan sát được thể hiện ở
bảng 2; hệ số Cronbach alpha của tất cả biến
đều nằm trong khoảng (0,870-0,907), hệ số
CR của các biến đều lớn hơn 0,7, chỉ số AVE

đều > 0,5. Điều này có nghĩa là mỗi biến tiềm
ẩn trong mô hình giải thích được hơn 50%
phương sai của các thang đo (Hair et al.,
2016). Do đó, tính tin cậy và tính nhất quán
của thang đo và các biến trong mô hình nghiên
cứu đều được đảm bảo (Hair et al., 2016).

Theo Kline (2016), giá trị phân biệt được
thiết lập giữa các cấu trúc khi chỉ số HTMT <
0,85. Kết quả hiển thị trong bảng 3 cho thấy các
giá trị của chỉ số HTMT của mỗi cấu trúc đều
đáp ứng yêu cầu, do đó, tiêu chí về giá trị phân
biệt đã được thiết lập.

4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc
Bảng 4 có 6/6 giả thuyết được chấp nhận

với giá trị P-value <0,05, T-Value >1,65, VIF
<5 (Hair et al. (2019). Yếu tố AI có tác động
tích cực đến ĐM của DN (hệ số β = 0,628, giả
thuyết H1). Yếu tố ĐM có tác động tích cực
đến BV của DN với hệ số β = 0,466 (H2). Yếu
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Bảng 3: Chỉ số HTMT

(Nguồn: Tổng hợp kết quả từ SmartPLS 4.0)

(Nguồn: Tổng hợp kết quả từ SmartPLS 4.0)
Hình 2: Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM
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tố ĐM có tác động tích cực đến CT của DN
(hệ số β = 0,356, giả thuyết H3). Yếu tố BV
tác động tích cực đến CT của DN (hệ số β =
0,341, giả thuyết H4). Yếu tố AI tác động tích
cực đến BV của DN (hệ số β = 0,343, giả
thuyết H6). Yếu tố AI tác động tích cực đến
CT của DN (hệ số β = 0,102, giả thuyết H7).

Chỉ số f2 thể hiện quy mô ảnh hưởng ở các
giá trị: “0,02; 0,15 và 0,35” lần lượt thể hiện
quy mô ảnh hưởng không đáng kể, trung bình
và ảnh hưởng mạnh mẽ (Cohen, 1988). Kết quả
cho thấy yếu tố AI có quy mô ảnh hưởng mạnh
đến biến ĐM. Yếu tố AI có quy mô ảnh hưởng
trung bình đến BV. Yếu tố ĐM có quy mô ảnh
hưởng trung bình đến BV. Yếu tố ĐM có quy
mô ảnh hưởng trung bình đến CT. Yếu tố AI có
quy mô ảnh hưởng yếu đến CT (xem bảng 4).

Bảng 5 có 4/4 giả thuyết được chấp nhận.
Trong đó, yếu tố ĐM có tác động tích cực đến
CT với vai trò trung gian của BV (hệ số β =
0,159, giả thuyết H5). Yếu tố AI tác động tích
cực đến BV với vai trò trung gian của ĐM (hệ
số β = 0,292, giả thuyết H7). Yếu tố AI tác
động đến CT với vai trò trung gian của ĐM
(giả thuyết β = 0,233, giả thuyết H9). Yếu tố AI
tác động tích cực đến CT với vai trò trung gian
của ĐM, BV (hệ số β = 0,100, giả thuyết H10).

Cohen (1988) cho rằng: “R² ở giá trị trên
0,4 là ảnh hưởng lớn, trong khoảng 0,25 - 0,4
là ảnh hưởng trung bình và nhỏ hơn 0,1 là ảnh
hưởng yếu”. Hình 2 và Bảng 6 báo cáo hệ số
xác định R² hiệu chỉnh của biến hiệu suất bền
vững đạt 0,534, biến lợi thế cạnh tranh đạt
0,506 và biến đổi mới sáng tạo xanh đạt
0,394. Các biến AI và đổi mới sáng tạo xanh
đã giải thích được 53,4% biến hiệu suất bền
vững. Biến AI và đổi mới sáng tạo xanh đã
giải thích được 20,5% biến lợi thế cạnh tranh.
Biến AI giải thích được 39,4% biến đổi mới
sáng tạo xanh.

5. Thảo luận và hàm ý 
5.1. Thảo luận
AI là một trong những giải pháp chiến

lược thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo
xanh của các doanh nghiệp. Nghiên cứu này

cung cấp một số đóng góp nghiên cứu và ý
nghĩa quản lý:

Một là, nghiên cứu khám phá tác động của
AI đến ĐM tại các doanh nghiệp chế biến,
chế tạo ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu
thống nhất với phát hiện của Gazi et al.
(2024) AI có tác động tích cực của AI đến
ĐM. AI giúp thúc đẩy tốc độ nghiên cứu và
phát triển các mô hình phát triển bền vững tối
ưu nhất (Wang et al., 2023). Xu hướng AI tiến
bộ có thể giám sát môi trường theo thời gian
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Bảng 4: Kết quả kiểm định giả thuyết

(Nguồn: Tổng hợp kết quả từ SmartPLS 4.0)

Bảng 5: Khoảng tin cậy của các tác động gián tiếp

(Nguồn: Tổng hợp kết quả từ SmartPLS 4.0)
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thực bằng cách sử dụng cảm biến giúp các tổ
chức nhanh chóng xác định và khắc phục các
vấn đề về môi trường, đảm bảo họ tuân thủ
các luật môi trường (Chen et al., 2022a).

Hai là, ĐM có tác động tích cực đến BV
và CT. Kết quả nghiên cứu này đồng nhất với
(Rui & Lu, 2020; Weng et al., 2015) kiểm
chứng đổi mới xanh giúp các doanh nghiệp
đạt được hiệu suất bền vững và cải thiện lợi
thế cạnh tranh. Điểm mới mà nghiên cứu đã
góp phần làm giảm sự không rõ ràng trong tài
liệu hiện có, chứng thực những lợi ích của đổi
mới xanh đến lợi thế cạnh tranh và vai trò
trung gian của hiệu suất bền vững giữa tác
động của đổi mới xanh và lợi thế cạnh tranh.
Bằng chứng thực nghiệm này cho thấy rằng
khi các công ty tập trung mạnh mẽ vào các
hoạt động xanh vững (Weng et al., 2015;
Zhang & Zhu, 2019), để cải thiện lợi thế cạnh
tranh trên thị trường.

Ba là, AI vừa tác động tích cực trực tiếp
đến BV vừa tác động gián tiếp đến BV với vai
trò trung gian của ĐM. Kết quả nghiên cứu
ngày phù hợp với nghiên cứu của (Gazi et al.,
2024). Phát hiện này chứng minh cách các
công ty có năng lực AI có thể thúc đẩy ĐM,
nâng cao BV bằng cách sử dụng thông tin chi
tiết dựa trên dữ liệu để dự đoán tác động môi
trường, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và
đơn giản hóa các quy trình để tăng năng suất
(Gazi et al., 2024). AI tác động đến phát triển
bền vững của các DN khi sử dụng tiềm năng
của nó thông qua quy trình sáng tạo, thực
hành đổi mới xanh. Từ đó nâng cao hiệu quả
áp dụng các phương pháp, tạo ra sản phẩm
mới thúc đẩy hiệu suất bền vững môi trường
(Wang et al., 2023). Bên cạnh đó, hiệu nay
các DN nỗ lực hướng tới các mục tiêu bền
vững toàn cầu đặc biệt phụ thuộc vào điều
này, vì vậy khả năng AI sẽ giúp họ đạt được
điều đó (Gazi et al., 2024).

Bốn là, nghiên cứu kiểm định tác động tích
cực của AI đến CT. Kết quả nghiên cứu này
tương đồng với phát hiện của Ali Mohamad et
al. (2023) và Gao Penglong (2024) trong
nghiên cứu mối quan hệ giữa AI và CT tại các
doanh nghiệp, tổ chức. Bên cạnh đó, điểm mới

trong kết quả nghiên cứu là khám phá tác
động tích cực gián tiếp của AI đến CT với vai
trò trung gian của ĐM. Kết quả này có ý nghĩa
rất quan trọng đóng góp mới về hiểu biết về
tác động tích cực của các quan hệ này giúp hỗ
trợ các DN đạt được mức độ lợi ích kinh tế và
môi trường cao hơn (Zhou et al., 2020). 

Năm là, kết quả nghiên cứu cho thấy AI tác
động tích cực đến CT với vai trò trung gian của
ĐM”và BV. Đây là điểm mới của nghiên cứu
đóng góp, giúp thu hẹp khoảng trống khi
nghiên cứu mối quan hệ”này. Tuy nhiên, sự
đồng thuận học thuật về tác động của AI đến
CT với vai trò trung gian của ĐM và BV còn
hạn chế. Một số học giả cho rằng AI có ảnh
hưởng tích cực đến đổi mới sáng tạo xanh (Luo
et al., 2023) trong khi những người khác lại
đưa ra quan điểm ngược lại, cho rằng số hóa
cản trở đổi mới sáng tạo xanh (Li & Liu, 2023)
phát triển bền vững và lợi thế cạnh tranh.

5.2. Hàm ý quản trị
Từ kết quả phân tích tác động tích cực của

AI đến ĐM, BV và CT một số hàm ý quản trị
tại các DN ngành chế biến, chế tạo Việt Nam
được đề xuất:

Thứ nhất, AI có tác động tích cực đến đổi
mới sáng tạo xanh trong doanh nghiệp nên các
nhà quản trị cần chú trọng phát triển năng lực
AI, tích hợp AI với nguồn lực của tổ chức,
đồng thời xây dựng chính sách và quy trình
quản lý phù hợp để khai thác hiệu quả công
nghệ này trong hành trình chuyển đổi xanh của
doanh nghiệp (Ying & Jin, 2024). Bởi AI có
tác động tích cực rõ rệt đến đổi mới sáng tạo
xanh tại các doanh nghiệp sản xuất thông qua
việc nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa sử
dụng tài nguyên và thúc đẩy phát triển sản
phẩm thân thiện môi trường. AI cần sử dụng
tối ưu để dự đoán bảo trì thiết bị, giảm thời
gian chết máy và lãng phí năng lượng, đồng
thời tối ưu hóa chuỗi cung ứng thông qua dự
báo nhu cầu chính xác, giảm tồn kho và sản
xuất dư thừa. AI triển khai hỗ trợ phát triển và
thử nghiệm vật liệu bền vững mới, từ đó nâng
cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và giảm tác
động môi trường (Shen & Zhang, 2023).
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Bảng 6: Hệ số xác định R2

(Nguồn: Tổng hợp kết quả từ SmartPLS 4.0)
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Thứ hai, đổi mới sáng tạo xanh có tác động
tích cực đến BV và CT. Vì vậy, các doanh
nghiệp phải nhanh chóng xây dựng và triển
khai chiến lược đổi mới sáng tạo xanh rõ
ràng, có lộ trình cụ thể, tích hợp vào quản trị
và tận dụng hợp tác bên ngoài để nâng cao
năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững
(Riaz et al., 2023). Thúc đẩy đổi mới sáng tạo
xanh thông qua tích hợp thực hiện trách
nhiệm xã hội doanh nghiệp, phát triển vốn trí
tuệ xanh, và ứng dụng phân tích dữ liệu lớn
nhằm tăng cường phát triển bền vững và lợi
thế cạnh tranh, đặc biệt trong các doanh
nghiệp nhỏ và vừa. Như vậy, các doanh
nghiệp cần xây dựng chiến lược đồng bộ,
phát triển năng lực và tận dụng công nghệ để
đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững
(Novitasari & Agustia, 2023).

Thứ ba, AI vừa tác động tích cực đến hiệu
suất bền vững và vừa thông qua vai trò trung
gian của đổi mới sáng tạo xanh. Do vậy, các
doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực sử
dụng AI, đổi mới sáng tạo xanh thông qua đào
tạo, tuyển dụng nhân lực có kỹ năng AI tốt.
Việc đào tạo nhân lực, tuyển dụng có kỹ năng
AI là nền tảng giúp doanh nghiệp đổi mới
sáng tạo quy trình quản lý xanh, phát triển bền
vững. Bên cạnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp
cần thể hiện cam kết rõ ràng với đổi mới sáng
tạo xanh. Thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo
xanh, trách nhiệm xã hội nhằm tận dụng tối đa
tiềm năng của AI cho phát triển bền vững
(Wang et al., 2022). Đây là quá trình liên tục,
đòi hỏi sự cam kết từ lãnh đạo và sự tham gia
tích cực của toàn bộ tổ chức. Văn hóa này
khuyến khích thử nghiệm, học hỏi và áp dụng
các giải pháp công nghệ xanh, trong đó AI là
công cụ then chốt để tối ưu hóa tài nguyên và
giảm thiểu tác động môi trường.

Thứ tư, AI vừa tác động tích cực trực tiếp
đến BV vừa tác động gián tiếp đến BV với vai
trò trung gian của ĐM. Trong đó các hoạt
động đổi mới sáng tạo cần tập trung vào sản
phẩm xanh, quản lý xanh. Vì vậy, các nhà
quản lý tổ chức thực hiện đưa AI vào hoạt
động phân tích dữ liệu tiêu dùng để dự đoán
nhu cầu sản phẩm, giảm lãng phí trong sản
xuất các sản phẩm chế biến, chế tạo mặc thân
thiện với môi trường. Sử dụng AI để theo dõi
và quản lý tiêu thụ năng lượng trong nhà máy,
tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong việc
quản lý quy trình sản xuất xanh hiệu quả. Bên
cạnh đó, các DN chế biến, chế tạo ứng dụng
AI để đánh giá và lựa chọn các vật liệu thân
thiện với môi trường, giảm thiểu tác động đến

hệ sinh thái và phân tích phản hồi của khách
hàng về sản phẩm xanh, giúp cải thiện chất
lượng và tính bền vững.

Thứ năm, AI tác động tích cực đến CT với
vai trò trung gian của ĐM”và BV. Do đó, tại
các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo nên
ứng dụng AI để đánh giá và lựa chọn các vật
liệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác
động đến hệ sinh thái và phân tích phản hồi
của khách hàng về sản phẩm xanh, giúp cải
thiện chất lượng và tính bền vững. Ở khâu hỗ
trợ trong việc phân loại chất thải tự động, AI
giúp tái chế hiệu quả hơn cũng như sử dụng
AI để dự đoán lượng rác thải phát sinh, từ đó
lập kế hoạch quản lý hiệu quả trong sản xuất
các sản phẩm ngành chế biến, chế tạo trong
mục tiêu xanh hóa ngành. Đây là vũ khí cạnh
tranh quan trọng để chống lại sự cạnh tranh
thông qua các sản phẩm và dịch vụ xanh bền
vững trong các thị trường năng động. Trong
kỷ nguyên hoạt động vì môi trường hiện nay,
chỉ những DN cam kết rác thải ròng bằng “0”
mới phát triển bền vững.

6. Kết luận 
Đổi mới sáng tạo xanh là giải pháp chiến

lược giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh
tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh
toàn cầu hóa và yêu cầu bảo vệ môi trường
ngày càng cao. Kết quả nghiên cứu đã có một
số đóng góp mới về phân tích mối quan hệ
tích cực giữa ĐM đến CT với vai trò trung
gian của BV. Khám phá tác động tích cực
gián tiếp của AI đến CT với vai trò trung gian
của ĐM. AI tác động tích cực đến CT với vai
trò trung gian của ĐM”và BV. Đây là một số
điểm mới chứng thực mối quan hệ giữa các
biến khi nghiên cứu chủ đề này; Về thực tiễn,
nghiên cứu đã kiểm định tác động của trí tuệ
nhân tạo đến hiệu suất bền vững và lợi thế
cạnh tranh thông qua vai trò của đổi mới sáng
tạo xanh và hiệu suất bền vững tại các DN
ngành chế biến Việt Nam.

Mặc dù nghiên cứu đã có những đóng góp
về cả lý thuyết và thực tiễn những vẫn còn
những hạn chế. Thứ nhất, nghiên cứu chưa so
sánh giữa các DN theo loại hình, trong tác
động của AI đến ĐM, BV và CT tại các DN
ngành chế biến, chế tạo. Bên cạnh đó, nghiên
cứu này tập trung vào các DN ngành chế biến,
chế tạo ở Việt Nam với 705 người tham gia có
thể không đại diện cho toàn bộ lực lượng lao
động tại các DN ngành chế biến, chế tạo. Mặc
dù có những hạn chế này, nghiên cứu này
cung cấp những kết luận quan trọng để nâng
cao hiểu biết lý thuyết và hướng dẫn cho các
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nhà nghiên cứu và thực hành trong bối cảnh
thúc đẩy AI để gia tăng ĐM, CT trong phát
triển bền vững.!
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Summary

This research examines how artificial
intelligence influences green innovation, sus-
tainable performance, and“competitive
advantage by highlighting the importance of
green”innovation. Findings from the assess-
ment of the structural equation model (SEM)
using survey data from 705 managers in man-
ufacturing firms reveal that artificial intelli-
gence positively influences sustainable“per-
formance and competitive advantage through
the mediating effect of green”innovation.
Based on the findings presented, managerial
implications are explored to provide a foun-
dation for enhancing green innovation capa-
bilities, sustainable performance, and com-
petitive advantages of Vietnamese manufac-
turing firms in the near future.
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